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SỞ GD-ĐT TP.HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA 

Số:    /KHCM-BHH 
----------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bình Tân, ngày    tháng 11 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 – 2019 
 

Căn cứ công văn số Số: 3849/GDĐT-TrH, ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Sở 

GDĐT TP.Hồ Chí Minh về hướng dẫn kiểm tra HK 1 cấp THPT năm học 2018 – 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BHH của Hiệu trưởng trường THPT Bình Hưng Hoà 

về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; 

Căn cứ Quy chế tổ chức kiểm tra đánh giá các đợt kiểm tra tập trung, kiểm tra 

học kỳ ban hành theo Quyết định số 63A/QĐ-BHH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu 

trưởng trường THPT Bình Hưng Hoà; 

Phó Hiệu trưởng chuyên môn trường THPT Bình Hưng Hòa thông báo đến toàn 

thể cán bộ - giáo viên – nhân viên Kế hoạch kiểm tra HKI cụ thể sau: 

1. Khung thời gian kiểm tra: Từ thứ hai ngày 10/12/2018 đến thứ bảy ngày 

22/12/2018 

 2. Thời gian làm bài kiểm tra:  

* Lớp 10, 11: 

- Toán, Ngữ văn: 90 phút; 

- Ngoại ngữ: 60 phút; 

- Các môn còn lại: 45 phút. 

* Lớp 12: 

- Ngữ văn: 120 phút; 

- Toán: 90 phút; 

- Ngoại ngữ: 60 phút; 

- Các môn còn lại: 50 phút. 

3. Hình thức kiểm tra: 

3.1/Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho cả 03 khối lớp 

+ Thời gian kiểm tra chung: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018. 

+ Môn kiểm tra chung: Ngữ văn,  Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (Khối 12), 

Ngoại ngữ, Toán, Vật lí,  Hoá học, Sinh học. 

3.2/ GVBM tự tổ chức kiểm tra tại lớp  

+ Thời gian kiểm tra: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018.  

+ Các môn kiểm tra: Thể dục, Quốc phòng-an ninh, Tin học, KTCN, KTNN, 

Nghề phổ thông. 

+ Riêng môn Giáo dục công dân khối 10 và 11 kiểm tra Từ ngày 10/12/2018 đến 

ngày 14/12/2018 tại lớp. 

4. Quy định về việc làm đề kiểm tra: 

4.1. Quy định về quy trình làm đề: 

4.1.1/ Tất cả giáo viên bộ môn nộp đề + đáp án của bộ môn khối, lớp mình dạy 

cho phó hiệu trưởng 3 qua địa chỉ mail: pht3.c3bhhtphcm@gmail.com, trước 17 giờ 

ngày 7 /12/2018.  

mailto:pht3.c3bhhtphcm@gmail.com


 Trang 2 

 

4.1.2/ PHT3  kiểm tra, đóng gói đề chuyển cho Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng bộ 

môn trước 17 giờ ngày  8/12/2018 .  

4.1.3/ Các Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng bộ môn làm đề, nộp 02 đề tự luận + đáp 

án (cả 3 khối) và 02 bộ đề trắc nghiệm (mỗi bộ 4 mã đề ) đối với môn thi trắc nghiệm 

cho PHT3 qua mail: pht3.c3bhhtphcm@gmail.com, trước 17 giờ ngày 12/12/2018. 

4.1.4/ PHT3 chịu trách nhiệm điều động, quản lý tổ thí vụ thực hiện phân và niêm 

phong đề kiểm tra cho từng phòng, theo từng môn kiểm tra. 

* Lưu ý:  

+ Quy định mã đề cho tất cả các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan: 132, 209, 

357 và 485 

+ Đề kiểm tra thực hiện theo mẫu, kiểu chữ Times New Roman (theo chuẩn của 

đề thi THPT QG), cỡ chữ 13. File đề kiểm tra: Tênmôn(HK1-Khối)-MãGV 

Ví dụ: Toan(HK1-K10)-T3 

+ Chuyên môn nhà trường sẽ không nhận đề của những thầy cô giáo và TTCM 

gửi trễ so với thời gian quy định. Nếu TTCM gửi đề trễ, chuyên môn trường sẽ chọn 

ngẫu nhiên 01 đề hoàn chỉnh mà giáo viên trong tổ đã gửi để làm đề kiểm tra chung.   

4.2. Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra: 

- Trường chỉ thực hiện: biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng 

khối lớp. 

* Lưu ý: 

- Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều  chỉnh nội 

dung  dạy học các cấp theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ 

GDĐT. 

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm  

tính  chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở  kỳ 

kiểm  tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các 

câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, 

gượng ép. 

- Học sinh từng khối lớp 10, 11, 12 khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập 

Bản đồ địa lý, tập Atlat của khối lớp đó. 

 4.2.1. Đối với lớp 10, 11 

Đề kiểm tra học kỳ các môn kiểm tra chung thực hiện theo hình thức tự luận. Đề 

kiểm tra môn Tiếng Anh có phần nghe, phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, 

phần tự luận (điền  từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%. 

* Nghe:  Học sinh nghe băng hoặc đĩa từ 6 - 9 phút (đoạn nghe từ 2 - 3 phút, được 

lặp lại 3 lần; các dạng  true-false hoặc Box checking/trắc nghiệm MCQ). 

*Viết: gồm các nội dung: 

- Từ vựng: Word forms; 

- Ngữ pháp+ giới từ: Trắc nghiệm MCQ / điền khuyết; 

- Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ; 

- Viết: Viết lại câu hoặc viết theo gợi ý. 

* Lưu ý: Giáo viên ngoại ngữ dạy khối 10 và 11 chủ động cho học sinh thi nghe 

tại lớp từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018. 

 4.2.2. Đối với lớp 12 

- Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường. 
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- Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức 

trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách 

quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu). 

- Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm 

khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình 

chuẩn và nâng cao, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau: 

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm 

hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm  

tra,  có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo 

trình độ  chung của học sinh trong nhà trường. Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% 

số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức 

sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút. 

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự  luận,  gồm hai phần. 

Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm  tra, có 

60% cơ bản  (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ 

chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 60 phút. Phần 2 gồm 

một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 30 phút. Học 

sinh làm bài kiểm tra thành hai  giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi 

hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận. 

- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá 

học , Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): theo hình 

thức trắc  nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo 1 trong 2 phương án 

sau: 

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm 

hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm 

tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân 

hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường. Phần 2 là lời giải của từ 

20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn  gọn 

các công thức sử dụng, giải  thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 

50 phút. 

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự  luận,  gồm hai phần. 

Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm  tra, có 

60% cơ bản  (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ 

theo trình  độ  chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 30 phút. 

Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 

20 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời 

trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm 

tra tự luận. 

- Về số lượng đề của mỗi môn KHTN và KHXH, tổ chuyên môn có thể chọn 

một trong  hai phương án: 

+ Mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung (với hai phần) cho toàn khối. 

+ Mỗi môn biên soạn thành hai đề A và B (mỗi đề có hai phần) trong đó 

phần  cơ bản giống nhau, phần phân hoá khác nhau (đề B có mức độ phân hoá thấp, 

đề A có mức độ phân hoá cao hơn). Học sinh đăng ký kiểm tra một nhóm môn theo 

đề A, nhóm môn còn lại theo đề B. 

- Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan được xáo trộn thành 4 đến 6  mã 

đề khác nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau  (xáo trộn  riêng từng 

phần: phần  cơ bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề bài kiểm 
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tra). 

5. Lịch kiểm tra Học kỳ I: 

Thứ \Ngày Buổi Khối Môn 
Thời 

lượng 
Giờ phát đề Giờ làm bài Giờ thu bài 

Thứ hai 

17/12/2018 

Sáng K12 Ngữ văn  120 phút 7 giờ 25’ 7 giờ 30’ 9 giờ 30’ 

Chiều 
K10 

K11 

Vật lý 45 phút 13 giờ 25’ 13 giờ 30’ 14 giờ 15’ 

Anh văn 45 phút 14 giờ 45’ 14 giờ 50’ 15 giờ 35’ 

Thứ ba 

18/12/2018 

Sáng K12 Toán 90 phút 7 giờ 25’ 7 giờ 30’ 9 giờ 00’ 

Chiều 
K10 

K11 

Ngữ văn 90 phút 13 giờ 25’ 13 giờ 30’ 15 giờ 00’ 

Sinh học 45 phút 15 giờ 40’ 15 giờ 45’ 16 giờ 30’ 

Thứ năm 

20/12/2018 

Sáng K12 

Anh văn 60 phút 7 giờ 25’ 7 giờ 30’ 8 giờ 30’ 

Lý (KHTN) 
50 phút 8 giờ 55’ 9 giờ 00’ 9 giờ 50’ 

Lịch sử (KHXH) 

Chiều 
K10 

K11 

Toán 90 phút 13 giờ 25’ 13 giờ 30’ 15 giờ 00’ 

Địa lý 45 phút 15 giờ 40’ 15 giờ 45’ 16 giờ 30’ 

Thứ sáu 

21/12/2018 

Sáng K12 

Hóa (KHTN) 
50 phút 7 giờ 25’ 7 giờ 30’ 8 giờ 20’ 

GDCD(KHXH) 

Sinh (KHTN) 
50 phút 8 giờ 55’ 9 giờ 00’ 9 giờ 50’ 

Địa (KHXH) 

Chiều 
K10 

K11 

Hóa học 45 phút 13 giờ 25’ 13 giờ 30’ 14 giờ 15’ 

Lịch sử 45 phút 14 giờ 55’ 15 giờ 00’ 15 giờ 45’ 
 

+ Riêng môn Giáo dục công dân khối 10 và 11 kiểm tra Từ ngày 10/12/2018 đến 

ngày 14/12/2018 tại lớp.  

6. Quy định về coi kiểm tra:  

PHT3 sẽ gửi phân công nhiệm vụ coi thi trước ngày 01/12/2018. Việc coi thi là 

nghĩa vụ của quý thầy cô và được quy đổi thành tiết dạy chuẩn. 

7. Quy định về thời gian chấm bài kiểm tra:  

Thời gian giáo viên bộ môn chấm bài Từ 18/12/2018 đến 11g15 thứ 4 ngày     

26/12/2017. Cụ thể: 

Môn Khối Thời gian nhận bài Thời gian trả bài 

Toán 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 18/12/2018 Trước 9 giờ 00’ thứ hai ngày 24/12/2018 

11, 10 Sau 16 giờ 30’ ngày 20/12/2018 Trước 8 giờ 00’ thứ  ba ngày  25/12/2018 

Vật lý 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 20/12/2018 Trước 15 giờ 00’ thứ hai ngày 24/12/2018 

11, 10 Sau 16 giờ 30’ ngày 17/12/2018 Trước 8 giờ 00’ thứ hai ngày 24/12/2018 

Hóa học 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 21/12/2018 Trước 11giờ 15’ thứ tư ngày  26/12/2018 

11, 10 Sau 16 giờ 00’ ngày 17/12/2018 Trước 13 giờ 30’ thứ tư ngày 26/12/2018 

Sinh học 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 21/12/2018 Trước 11giờ 15’ thứ  ba ngày  25/12/2018 

11, 10 Sau 17 giờ 00’ ngày 17/12/2018 Trước 13 giờ 30’ thứ hai ngày 24/12/2018 

Ngữ văn 
12 Trước 17 giờ 30’ ngày 17/12/2018 Trước 8 giờ 00’ thứ hai ngày 24/12/2018 

11, 10 Sau 17 giờ 00’ ngày 17/12/2018 Trước 13 giờ 30’ thứ hai ngày 24/12/2018 

Lịch sử 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 20/12/2018 Trước 15 giờ 00’ thứ hai ngày 24/12/2018 

11, 10 Sau 16 giờ 30’ ngày 21/12/2018 Trước 13 giờ 30’ thứ ba ngày 25/12/2018 

Địa lý 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 21/12/2018 Trước 11giờ 15’ thứ  ba ngày  25/12/2018 

11, 10 Sau 17 giờ 00’ ngày 20/12/2018 Trước 8 giờ 00’ thứ  ba ngày  25/12/2018 

GDCD 12 Trước 17 giờ 00’ ngày 21/12/2018 Trước 11giờ 15’ thứ  ba ngày  25/12/2018 

Anh văn 
12 Trước 17 giờ 00’ ngày 20/12/2018 Trước 15 giờ 00’ thứ ba ngày 25/12/2018 

11, 10 Sau 16 giờ 30’ ngày 17/12/2018 Trước 8 giờ 00’ thứ ba ngày 25/12/2018 
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8. Quy định về thời gian trả bài kiểm tra: Thời gian giáo viên trả bài trên lớp từ 

7h30 ngày 2/01/2019 đến 11h30 ngày 8/01/2019.  

* Lưu ý: Hạn chót điều chỉnh điểm: 15h00 thứ ba ngày 8/01/2019. 

9. Quy định về báo điểm:  

- GVBM nhập điểm theo lớp vào chương trình VietSchool. Hạn cuối nhập điểm 

trước ngày 24/12/2018. Các bộ môn kiêm tra tại lớp hoàn thanh việc nhập điểm thi trước 

ngày 27/12/2018. 

- Văn phòng Báo điểm về phụ huynh: Ngày 13/01/2018 (họp phụ huynh lần 2). 

10. Tiến trình công việc: 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện 
Người phối 

hợp 
Từ 7/11-15/11/2018 Lập KH kiểm tra HK1 PHT3  

Ngày 16/11/2018 Triển khai KH kiểm tra HK1 

về các Tổ CM/VP và các bộ 

phận liên quan 

PHT3 TTCM,TTVP 

Từ 16/11-25/11/2018 - Các tổ chuyên môn họp 

thông nhất nội dung, hình 

thức ra đề kiểm tra HK1 

- Học vụ, giáo vụ lập danh 

sách phòng thi, chuẩn bị 

giấy thi,… 

- TTCM, GVBM 

 

 

- Tổ văn phòng 

 

Từ 25/11-7/12/2018 - GVBM làm đề và gửi về 

PHT3 trước 17g ngày 

7/12/2018. 

- Học vụ và các bộ phận liên 

quan cấp phiếu số báo danh 

cho học sinh. 

- Phân công giáo viên, nhân 

viên làm việc tại hội đồng 

coi thi HK1. 

- GVBM 

 

 

- Tổ văn phòng 

 

 

- PHT3 

 

 

 

 

 

 

- TKHĐ 

Từ 8/12-12/12/2018 - TTCM hoàn thiện bộ đề 

kiểm tra HK1 và gửi về 

PHT3 trước 17g ngày 

12/12/2018. 

- TTCM GVBM 

Từ 10/12-14/12/2018 - Giáo viên dạy môn Tiếng 

anh cho học sinh khối 10 

và 11 thi nghe tại lớp. 

- Các môn không kiểm tra 

tập trung cho học sinh làm 

bài tại lớp. 

- GVBM tiếng anh 

 

 

- GVBM Thể dục, 

QP, KTCN, KTNN, 

Tin học, nghề 

- Phòng QLHS, 

văn phòng – học 

vụ. 

Từ 13/12-15/12/2018 - Thực hiện in sao đề kiểm 

tra. 

- Hoàn tất hồ sơ các phòng 

kiểm tra. Chuẩn bị cơ sở vật 

chất phục vụ kỳ kiểm tra. 

- PHT3 

 

- Văn phòng 

- Tổ thí vụ 

Từ 17/12-21/12/2018 - Tổ chức kỳ kiểm tra HK1 

theo kế hoạch. 

- Thực hiện việc chấm bài 

theo kế hoạch. 

- Hoàn tất công tác nhập 

điểm trên hệ thống 

- PHT3 

 

- GVBM 

 

- GVBM 

- TKHĐ, GV 

 

- Học vụ, tổ thí 

vụ 

- NV thống kê 



 Trang 6 

 

VietSchool. 

Từ 02/01-8/01/2019 - Thực hiện việc trả bài trên 

lớp theo kế hoạch. 

- GVBM - Học vụ, tổ thí 

vụ 

Từ 27/12-14/01/2018 - Thực hiện đáng giá xếp 

loại học sinh. 

- Thực hiện in phiếu điểm 

của học sinh. 

- PHT1 

 

- PHT3 

- Phòng QLHS. 

 

- VP – Học vụ 

11. Chú ý : 

- Học sinh có mặt trước phòng thi: 

o Sáng: 7g00’ 

o Chiều: 13g00’ 

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng:  

o Sáng: 7g00’ nhận nhiệm vụ coi thi. 

o Chiều: 13g00’ 

- Hiệu lệnh trống: 

o Học sinh có mặt trước phòng thi  : 1 hồi dài 

o Phát đề thi     : 6 tiếng   

o Học sinh làm bài thi   : 3 tiếng 

o Hết giờ làm bài thi    : 6 tiếng. 

Để việc tổ chức kiểm tra học kỳ được tiến hành thuận lợi, nghiêm túc đáp 

ứng yêu cầu đánh giá chất lương chuyên môn cuối học kỳ, yêu cầu tất cả các 

thành viên trong trường thực hiện kế hoạch này thật nghiêm túc, đảm bảo đúng 

tiến độ. 

 

 
Nơi nhận: 
- BGH 

- TTCM - QLHS 
- Thông báo 

- KT - VP - HV 

- Lưu VP. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ths.Nguyễn Duy Bình 
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SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA 

NĂM HỌC 2018-2019 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 

Môn:……………… Khối:………….  

Thời gian: ………. phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Mã đề (nếu có) 

 

 

Nội dung đề kiểm tra 

 

 

 

 

HẾT 

Họ và tên HS:……………………..………Lớp:..……….Số báo danh:……………… 

* Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị coi thi không 

giải thích gì thêm. 

 


